	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thiết bị điện thông minh( Industrial Equipment)
Mã số học phần: 7090139
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45 ;
 
Bài tập:…….........; 
Thực hành:...............; 
       Thực tập: 0 ;


 Đồ án:..................; 
Tự học:  90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1.PGS.TS Phạm Trung Sơn
0901-05
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức

4.1.1 Có hiểu biết về lưới điện thông minh, tòa nhà thông minh và thành phố thông minh.
4.1.2  Có hiểu biết về thiết bị điện thông minh nói chung.
4.1.3  Có kiến thức về các loại máy điện thông minh.
4.1.4 Có kiến thức về thiết bị bù công suất phản kháng và khí cụ điện thông minh.
4.1.5 Có kiến thức về thiết bị và hệ thống chiếu sáng thông minh.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng, hiểu biết để vận hành các thiết bị điện thông minh;
4.2.2. Có khả năng ghép nối, cài đặt các thiết bị điện thông minh để xây dựng các hệ thống như lưới điện thông minh, tòa nhà thông minh và thành phố thông minh ;
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Giới thiệu về hệ thống điện thông minh, tòa nhà thông minh, thành phố thông minh; Giới thiệu các thiết bị điện thông minh: máy điện thông minh, thiết bị bù công suất phản kháng và khí cụ điện thông minh; thiết bị và hệ thống chiếu sáng thống minh; thiết bị bảo vệ và quản lý năng lượng thông minh.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	6.2. Thực tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới tiệu chung
	6
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.3

	1.1
	Thiết bị điện thông minh trong lưới điện thông minh
	
	

	1.2
	Tòa nhà thông minh – Smart Building
	
	

	1.3
	Thành phố thông minh – Smart City
	
	

	Chương 2
	Máy điện thông minh
	12
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Máy biến áp thông minh – Smart Power Transformer
	
	

	2.2
	Động cơ điện thông minh
	
	

	Chương 3
	Thiết bị bù và khí cụ điện thông minh
	15
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Máy cắt hạ áp thông minh
	
	

	3.2
	Máy cắt cao áp thông minh
	
	

	3.3
	Thiết bị bảo vệ chống sét thông minh
	
	

	3.4
	Thiết bị bù công suất phản kháng thông minh
	
	

	Chương 4
	Thiết bị chiếu sáng thông minh
	12
	4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Đèn chiếu sáng thông minh
	
	

	4.2
	Kỹ thuật chiếu sáng thông minh
	
	

	4.3
	Thiết bị điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp trao đổi, thảo luận; 
- Thực hành trên máy tính;
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học;
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Thiết bị điện thông minh, Bộ môn Điện khí hóa, Đại học Mỏ - Địa chất.

[2] Ames Momoh, Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis, Wiley 2012.
[3] Nilesh Y. Jadhav, Green and Smart Buildings Advanced Technology Options, Springer, 2016.
[4] Carol L. Stimmel, Building Smart Cities - Analytics, ICT, and Design Thinking, CRC Press
[5] Tapan Saha, Smart Transformer for Smart Grid – Intelligent Framework and Techniques for Power Transformer Asset Management, IEEE PES.
[6]. Intelligent Transformer Substations for Future-Proof Power Distribution, SIEMENS.

[7]. Jacob Klimstra, Markus Hotakainen, Smart Power Generation : The Future of Electricity Production, Arkmedia, Vaasa 2011.
[8]. Bhowmick, Suman, Flexible AC Transmission Systems (FACTS): Newton power-flow modeling of voltage-sourced converter based controllers, CRC Press, 2016.

[9]. http://smartpowersystems.com/products/smartsurge
[10]. Siemens Smart Low Voltage Switchgear, SIEMENS.

[11].http://www.abb.com/cawp/seitp202/23acb38b42f67edec1257e67002c6d4d.aspx
[12]. S Dutta Gupta, Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting, Springer, 2017.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1

Giới tiệu chung
	12
	
	
	

	
	1.1. Thiết bị điện thông minh trong lưới điện thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 1

Tài liệu [2], [3], [4]

	
	1.2. Tòa nhà thông minh – Smart Building
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 1

Tài liệu [2], [3], [4]

	
	1.3. Thành phố thông minh – Smart City
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 1

Tài liệu [2], [3], [4]

	2,3
	Chương 2

Máy điện thông minh
	24
	
	
	

	
	2.1. Máy biến áp thông minh – Smart Power Transformer
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 2

Tài liệu [5], [6]

	
	2.2. Động cơ điện thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 2

Tài liệu [5], [6]

	4,5,6
	Chương 3

Thiết bị bù và khí cụ điện thông minh
	30
	
	
	

	
	3.1. Máy cắt hạ áp thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 3

Tài liệu [10], [11]

	
	3.2. Máy cắt cao áp thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 3

Tài liệu [10], [11]

	
	3.3. Thiết bị bảo vệ chống sét thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 3

Tài liệu [9]

	
	3.4. Thiết bị bù công suất phản kháng thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 3

Tài liệu [8]

	6,7,8
	Chương 4

Thiết bị chiếu sáng thông minh
	24
	
	
	

	
	4.1 Đèn chiếu sáng thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 4

Tài liệu [12]

	
	4.2 Kỹ thuật chiếu sáng thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 4

Tài liệu [12]

	
	4.3 Thiết bị điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 4

Tài liệu [12]

	
	Hà nội, ngày    tháng    năm 

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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